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UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:                /SNV-TĐKT Đồng Nai, ngày        tháng      năm 2025  
V/v lấy ý kiến Nhân dân đối với 
các cá nhân đề nghị khen thưởng

 cấp Nhà nước

Kính gửi: Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 7165/UBND-
KGVX ngày 06 tháng 6 năm 2025 về chủ trương đăng tải lấy ý kiến nhân dân 
đối với tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp nhà nước trên Báo và 
Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

Để đảm bảo việc đề nghị khen thưởng được công khai, minh bạch và 
đúng quy định; Sở Nội vụ đề nghị Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai hỗ 
trợ trong việc đăng thông tin để lấy ý kiến Nhân dân đối với các cá nhân đề nghị 
khen thưởng cấp nhà nước để Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến (danh sách và 
tóm tắt thành tích kèm theo), như sau:

- Thời gian lấy ý kiến 10 ngày kể từ ngày đăng tải thông tin. 

- Nhân dân tham gia ý kiến bằng cách gửi văn bản (có chữ ký, ghi rõ họ 
tên, số điện thoại, địa chỉ liên hệ) về Sở Nội vụ (số 108, đường Hà Huy Giáp, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai).

- Sau 10 ngày đăng tải, nếu không có ý kiến phản hồi của Nhân dân, Sở 
Nội vụ sẽ tiến hành các quy trình, thủ tục tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh trình 
cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.

Sở Nội vụ đề nghị Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai quan tâm hỗ 
trợ thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở Nội vụ (b/c);
- Phòng Thi đua - Khen thưởng;
- Lưu: VT, PTĐKT (T.Đức).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đoàn Thị Thu Thủy
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DANH SÁCH
Xin ý kiến đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho các cá nhân

(Kèm theo Văn bản số           /SNV-TĐKT ngày       tháng       năm 2025
 của Sở Nội vụ)

I. HỒ SƠ KHEN THƯỞNG QUÁ TRÌNH CỐNG HIẾN
* HUÂN CHƯƠNG BẢO VỆ TỔ QUỐC HẠNG NHẤT
1. Ông Vũ Tiến Điền, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
* HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT
2. Ông Nguyễn Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

(truy tặng).
3. Bà Trịnh Thị Nga, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư 

Đảng ủy các cơ quan tỉnh.
4. Ông Nguyễn Minh Được, nguyên Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Ban Nội 

chính Tỉnh ủy.
* HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ
5. Ông Nguyễn Đình Sang, nguyên Phó Trưởng Ban Dân tộc.
6. Ông Trần Văn Danh, Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và 

Doanh nghiệp.
7. Bà Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên 

Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy.
8. Bà Đào Thị Lanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy.
9. Bà Nguyễn Thị Kim Nga, nguyên Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân 

tỉnh.
10. Ông Nguyễn Văn Chơ, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.
11. Ông Lê Văn Uy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 

ban Ban Nội chính Tỉnh ủy.
12. Ông Trần Văn Lân, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Trưởng Ban 

Nội chính Tỉnh ủy.
13. Ông Trần Văn Chung, nguyên Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch.
14. Ông Phạm Thế Sương, nguyên Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh.
15. Ông Lê Khắc Nguyên, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
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* HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA
16. Ông Nguyễn Lương Nhân, nguyên Phó Trưởng Ban Dân tộc.
17. Ông Trương Văn Tôi, nguyên Phó Trưởng ban Ban tổ chức Tỉnh uỷ.
18. Ông Đào Văn Phước, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
Thành tích: Đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần 

vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

II. KHEN THƯỞNG CÔNG TRẠNG
Huân chương Lao động hạng Ba (Kinh tế - Xã hội)
1. Ông Nguyễn Xuân Trường, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành 

ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Xoài (cũ).
2. Ông Nguyễn Minh Cư, nguyên Thành ủy viên, nguyên Trưởng phòng 

Văn hóa và Thông tin thành phố Đồng Xoài (cũ).
3. Ông Lê Văn Quân, nguyên Thành ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân thành phố Đồng Xoài (cũ).
Thành tích: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự 

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc theo quy định tại điểm e 
khoản 1 Điều 44 Luật thi đua, khen thưởng năm 2022.
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TÓM TẮT THÀNH TÍCH
Các cá nhân đề nghị đăng tải lấy ý kiến Nhân dân

(Kèm theo Văn bản số          /SNV-TĐKT ngày        tháng       năm 2025 của Sở Nội vụ)
 
I.  KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH CỐNG HIẾN

STT Cá nhân Tiêu chuẩn và tóm tắt thành tích

HUÂN CHƯƠNG BẢO VỆ TỔ QUỐC HẠNG NHẤT

1

Ông Vũ Tiến Điền, 
Uỷ viên Ban 
Thường vụ Tỉnh 
uỷ, nguyên Trưởng 
Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy, Nguyên 
Chính uỷ Bộ Chỉ 
huy Quân sự tỉnh 

Căn cứ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 6 Điều 10 và Điều 22 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của 
Chính phủ (Phó Tư lệnh Binh chủng, Sư đoàn trưởng, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương hoặc chức danh tương đương từ 10 năm trở lên) và khoản 4 Điều 4, khoản 4 Điều 5, 
khoản 11 Điều 11 Thông tư liên tịch số 35/2012/TTLT/BQP-BNV ngày 18/4/2012 của Bộ Quốc 
phòng - Bộ Nội vụ.
Trong suốt quá trình công tác, đồng chí đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt, trực tiếp đảm 
nhiệm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực được giao, cụ thể:
- Từ tháng 8/2009 đến tháng 12/2012 là Đại tá, Chính ủy, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778, Quân khu 
7 (03 năm 5 tháng).
- Từ tháng 01/2013 đến tháng 10/2013 là Đại tá, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình 
Phước, Quân khu 7 (9 tháng).
- Từ tháng 11/2013 đến tháng 6/2022 là Đại tá, Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước, 
Quân khu 7 (08 năm 8 tháng).
- Từ tháng 7/2022 đến tháng 4/2023 là Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Bình Phước 7 (10 
tháng).
- Từ tháng 4/2023 đến tháng 2/2025 là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo 
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Tỉnh ủy Bình Phước 7 (01 năm 10 tháng).
Với tổng thời gian công tác trong lực lượng vũ trang từ 8/2009 đến tháng 6/2022 là 12 năm 10 tháng 
đủ điều kiện đề nghị Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất theo quy định.
Trải qua các cương vị được giao, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và sự 
cống hiến bền bỉ, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều đóng góp quan trọng cho lực 
lượng vũ trang và hệ thống chính trị của tỉnh.

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

2

Ông Nguyễn Tuấn, 
nguyên Giám đốc 
Sở Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch 

(truy tặng)

Căn cứ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 6, Điều 10 và điểm c, khoản 1, Điều 19 Nghị định số 
152/2025/NĐ-CP của Chính phủ (Vụ trưởng và tương đương từ 15 năm trở lên).
Trong quá trình công tác, đồng chí đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, trực tiếp chỉ 
đạo, điều hành các lĩnh vực quan trọng và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cụ thể:
- Từ tháng 01/1997 đến tháng 3/2003 là Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước (06 năm 03 tháng).
- Từ tháng 4/2003 đến tháng 6/2005 là Giám đốc Sở Thể dục -Thể thao tỉnh Bình Phước (02 năm 03 
tháng).
- Từ tháng 7/2005 đến tháng 3/2008 là Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh Bình Phước (02 năm 9 
tháng).
- Từ tháng 4/2008 đến tháng 12/2015 là Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước (07 năm 8 tháng).
- Từ tháng 01/2016 đến tháng 3/2017 là Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước 
(01 năm 2 tháng).

Với tổng thời gian giữ chức vụ lãnh đạo tương đương Vụ trưởng là 20 năm 3 tháng, đồng chí đủ điều 
kiện đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất theo quy định.

Trải qua các cương vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, đồng chí luôn thể hiện năng lực quản lý, tinh thần 
trách nhiệm và sự cống hiến bền bỉ, góp phần quan trọng vào sự phát triển của các lĩnh vực được giao 
phụ trách và xây dựng bộ máy hành chính của tỉnh ngày càng hiệu lực, hiệu quả.
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3

Bà Trịnh Thị Nga, 
nguyên Ủy viên 
Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ, Bí thư 
Đảng ủy các cơ 

quan tỉnh

Căn cứ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 7, Điều 4; khoản 6, Điều 10 và điểm c, khoản 1, Điều 19 
Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ (Vụ trưởng và tương đương từ 15 năm trở lên).
Trong quá trình công tác, đồng chí đã đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, trực tiếp 
chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể:
- Từ tháng 10/2004 đến tháng 10/2010 là Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Phước (06 
năm).
- Từ tháng 11/2010 đến tháng 3/2013 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Ban Dân vận 
Tỉnh uỷ Bình Phước (02 năm 4 tháng).
- Từ tháng 4/2013 đến tháng 12/2015 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy cơ quan 
Dân chính Đảng tỉnh Bình Phước (02 năm 8 tháng).
- Tại khoản 7, Điều 4, Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định thời gian giữ chức vụ 
để xét khen thưởng quá trình cống hiến đối với cá nhân là nữ lãnh đạo quản lý được giảm 1/3 thời 
gian so với quy định chung là 15 năm, tương đương còn 10 năm.

Với tổng thời gian công tác giữ chức vụ tương đương Vụ trưởng là 11 năm 02 tháng, đồng chí đủ 
điều kiện đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trải qua các cương vị được giao, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm 
và phương pháp lãnh đạo linh hoạt, sáng tạo, đóng góp quan trọng vào công tác dân vận, xây dựng hệ 
thống chính trị và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

4

Ông Nguyễn Minh 
Được - Nguyên 
Tỉnh ủy viên, 

Trưởng ban Ban 
Nội chính Tỉnh ủy

Căn cứ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 42 của Luật Thi đua, khen thưởng năm 
2022; khoản 5 Điều 10 và điểm c khoản 1 Điều 19 của Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ 
(Chức danh Vụ trưởng và tương đương từ 15 năm trở lên).
Trong quá trình công tác, đồng chí được tin tưởng giao nhiều chức vụ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, 
trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo ở những lĩnh vực quan trọng, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao, cụ thể:
- Từ tháng 01/1997 đến tháng 3/2004 là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã 
hội tỉnh Bình Phước (07 năm 03 tháng).
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- Từ tháng 04/2004 đến tháng 02/2007 là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (02 năm 11 tháng).
- Từ tháng 03/2007 đến tháng 10/2009 là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phước Long (02 năm 08 
tháng).
- Từ tháng 11/2009 đến tháng 08/2010 là Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Phước Long (10 tháng).
- Từ tháng 07/2013 đến tháng 12/2015 là Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình 
Phước (02 năm 06 tháng).
Với tổng thời gian giữ chức vụ tương đương Vụ trưởng là 16 năm 02 tháng, đồng chí đủ điều kiện đề 
nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất theo quy định.
Trải qua các cương vị lãnh đạo quan trọng của tỉnh, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm và 
tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác an sinh xã hội, xây dựng chính 
quyền địa phương, củng cố hệ thống chính trị và bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ.

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ

5

Ông Nguyễn Đình 
Sang, nguyên Phó 
Trưởng Ban Dân 
tộc 

Căn cứ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 6, Điều 10 và điểm b, khoản 1 Điều 20 Nghị định số 
152/2025/NĐ-CP của Chính phủ (Phó Vụ trưởng và tương đương từ 15 năm trở lên).
Trong quá trình công tác, đồng chí đã đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo chủ chốt với vai trò Phó 
Giám đốc sở, Phó trưởng ban cấp tỉnh, trực tiếp tham gia chỉ đạo các lĩnh vực kinh tế - công nghiệp, 
quản lý các khu công nghiệp và công tác dân tộc, luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao, cụ thể:
- Từ tháng 5/1997 đến tháng 10/2003 là Phó Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Bình Phước (06 năm 6 
tháng).
- Từ tháng 11/2003 đến tháng 12/2009 là Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 
Bình Phước (06 năm 02 tháng).
- Từ tháng 01/2010 đến tháng 6/2018 là Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước (08 năm 5 
tháng).

Với tổng thời gian giữ chức vụ tương đương Phó Vụ trưởng là 21 năm 01 tháng, đồng chí đủ điều 
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kiện đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì theo quy định.
Qua các cương vị được giao, đồng chí luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm lãnh đạo 

sâu sắc và sự tận tụy trong công tác, góp phần quan trọng vào phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, 
quản lý các khu công nghiệp và thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

6

6

Ông Trần Văn 
Danh, Nguyên Phó 
Bí thư Đảng ủy 
khối cơ quan và 
Doanh nghiệp tỉnh 

Căn cứ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 và điểm b, khoản 1, Điều 20 Nghị định số 
152/2025/NĐ-CP của Chính phủ (Phó Vụ trưởng và tương đương từ 15 năm trở lên).
Từ tháng 7/2002 đến tháng 9/2020 là Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình 
Phước (18 năm 02 tháng).
Với tổng thời gian giữ chức vụ tương đương Phó Vụ trưởng là 18 năm 02 tháng, đồng chí đủ điều 
kiện đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì theo quy định.
Trong suốt thời gian công tác, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo 
sâu sắc và tinh thần trách nhiệm cao, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng trong khối 
cơ quan và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trên địa bàn 
tỉnh.

7

Bà Lê Thị Xuân 
Trang, Ủy viên 
Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, nguyên 
Trưởng ban Ban 
Dân vận Tỉnh ủy 

Căn cứ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 7, Điều 4; khoản 6, Điều 10 và điểm b, khoản 1, Điều 20 
Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ (Phó Vụ trưởng và tương đương từ 15 năm trở lên).
Trong quá trình công tác, đồng chí đã đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chủ chốt trong công tác dân 
vận của tỉnh, trực tiếp tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng khối đại 
đoàn kết toàn dân, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, cụ thể:
- Từ tháng 10/2010 đến tháng 12/2015 là Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận 
Tỉnh ủy Bình Phước (05 năm 1 tháng).
- Từ tháng tháng 12/2015 đến 02/2025 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Dân 
vận Tỉnh ủy Bình Phước (09 năm 2 tháng).
- Tại khoản 7, Điều 4, Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định thời gian giữ chức vụ 
để xét khen thưởng quá trình cống hiến đối với cá nhân là nữ lãnh đạo quản lý được giảm 1/3 thời 
gian so với quy định chung là 15 năm, tương đương còn 10 năm.
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Với tổng thời gian giữ chức vụ tương đương Phó Vụ trưởng là 14 năm 03 tháng, đồng chí đủ điều 
kiện đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì theo quy định.
Trong suốt quá trình giữ các vị trí lãnh đạo, đồng chí luôn phát huy vai trò gương mẫu, bản lĩnh 
chính trị vững vàng và phương pháp lãnh đạo sâu sát, góp phần quan trọng trong công tác dân vận, 
tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên 
địa bàn tỉnh.

8

Bà Đào Thị Lanh, 
Tỉnh ủy viên, Phó 
Trưởng ban 
Thường trực Ban 
Tuyên giáo Tỉnh 
ủy 

Căn cứ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 7, Điều 4; khoản 6, Điều 10 và điểm b, khoản 1, Điều 20 
Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ (Phó Vụ trưởng và tương đương từ 15 năm trở lên); 
khoản 3, Điều 7 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính Phủ.
Trong quá trình công tác, đồng chí đã đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng trong hệ thống 
chính trị của tỉnh, trực tiếp tham gia chỉ đạo công tác hội, công tác tuyên truyền và xây dựng hệ 
thống chính trị, cụ thể:
- Từ tháng 12/2015 đến tháng 8/2022 là Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông 
Dân Tỉnh Bình Phước (06 năm 08 tháng).
- Từ tháng 9/2022 đến 8/2024 là Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy Bình Phước (01 năm 11 tháng).
- Từ tháng 8/2024 đến 01/3/2025 là Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Phó Trưởng Ban thường 
trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước (7 tháng).
- Thời gian tính nghỉ hưu sớm tương ứng với thời gian còn lại của thời gian bổ nhiệm của chức vụ 
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước (theo Quyết định bổ nhiệm số 688-QĐ/TU ngày 
07/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Phước) từ tháng 3/2025 đến tháng 9/2027 (2 năm 05 
tháng).
- Tại khoản 7, Điều 4, Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định thời gian giữ chức vụ 
để xét khen thưởng quá trình cống hiến đối với cá nhân là nữ lãnh đạo quản lý được giảm 1/3 thời 
gian so với quy định chung là 15 năm, tương đương còn 10 năm..
Với tổng thời gian giữ chức vụ tương đương Phó Vụ trưởng là 11 năm 08 tháng, đồng chí đủ điều 
kiện đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì theo quy định.
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Trong suốt quá trình công tác, đồng chí luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, phương pháp lãnh đạo 
sâu sát, linh hoạt và hiệu quả, đóng góp quan trọng trong công tác vận động nhân dân, công tác 
tuyên giáo và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh.

9

Bà Nguyễn Thị 
Kim Nga, nguyên 
Tỉnh uỷ viên, Chủ 
tịch Hội Nông dân 
tỉnh 

Căn cứ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 7, Điều 4; khoản 6, Điều 10 và điểm b, khoản 1, Điều 20 
Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ (Phó Vụ trưởng và tương đương từ 15 năm trở lên).
Trong quá trình công tác, đồng chí đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng trong bộ máy 
chính quyền và hệ thống chính trị của tỉnh, trực tiếp chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu 
quả các nhiệm vụ được giao, cụ thể:
- Từ tháng 01/1997 đến tháng 04/2009 là Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước (12 năm 
03 tháng).
- Từ tháng 04/2009 đến 01/2011 là Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân tỉnh Bình Phước (01 năm 9 tháng).
- Từ tháng 01/2011 đến 3/2016 là Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Phước (05 năm 02 
tháng).
- Tại khoản 7, Điều 4, Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định thời gian giữ chức vụ 
để xét khen thưởng quá trình cống hiến đối với cá nhân là nữ lãnh đạo quản lý được giảm 1/3 thời 
gian so với quy định chung là 15 năm, tương đương còn 10 năm..
Với tổng thời gian giữ chức vụ tương đương Phó Vụ trưởng là 19 năm 02 tháng (từ tháng 01/1997 
đến tháng 3/2016), đồng chí đủ điều kiện đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.
Trải qua các cương vị lãnh đạo được giao, đồng chí luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, phương 
pháp điều hành hiệu quả và sự cống hiến bền bỉ, góp phần quan trọng vào công tác tham mưu, phục 
vụ chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội – HĐND tỉnh và 
phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh.

10
Ông Nguyễn Văn 
Chơ, nguyên Phó 
Chủ tịch Hội Nông 

Căn cứ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 6, Điều 10 và điểm b, khoản 1, Điều 20 Nghị định 
152/2025/NĐ-CP của Chính phủ (Phó Vụ trưởng và tương đương từ 15 năm trở lên).
Từ tháng 10/2004 đến tháng 6/2021 là Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Phước (18 năm 02 
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dân tỉnh tháng).
Với tổng thời gian giữ chức vụ tương đương Phó Vụ trưởng là 16 năm 08 tháng, đồng chí đủ điều 
kiện đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì theo quy định.
Trong suốt quá trình đảm nhiệm chức vụ, đồng chí luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, năng lực 
lãnh đạo vững vàng và sự tận tụy trong công tác, góp phần tích cực vào phát triển phong trào nông 
dân, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

11

Ông Lê Văn Uy - 
Nguyên Ủy viên 
Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Trưởng 
ban Ban Nội chính 
Tỉnh ủy (Năm nghỉ 
hưu: 2020)

Căn cứ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 43 của Luật Thi đua, khen thưởng năm 
2022; khoản 6 Điều 10 và điểm b khoản 1 Điều 20 của Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ 
(Chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương từ 15 năm trở lên).
Trong quá trình công tác, đồng chí đã đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh trong 
các lĩnh vực thương mại, công nghiệp và công tác nội chính, trực tiếp tham mưu, chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng, cụ thể:
- Từ tháng 02/2004 đến tháng 3/2008 là Phó Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước 
(04 năm 02 tháng).
- Từ tháng 4/2008 đến tháng 02/2011 là Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Phước (02 năm 
11 tháng).
- Từ tháng 3/2011 đến tháng 10/2015 là Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Phước (04 năm 08 
tháng).
- Từ tháng 12/2015 đến tháng 11/2020 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Nội 
chính Tỉnh ủy (05 năm 0 tháng).
Với tổng thời gian giữ chức vụ tương đương Phó Vụ trưởng là 16 năm 09 tháng, đồng chí đủ điều 
kiện đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì theo quy định.

Trong suốt quá trình giữ các chức vụ lãnh đạo, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, 
năng lực quản lý điều hành hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp quan trọng vào phát 
triển thương mại – công nghiệp của tỉnh, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác nội chính và 
phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
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12

Ông Trần Văn Lân 
- Nguyên Tỉnh ủy 
viên, Phó Trưởng 
ban Ban Nội chính 
Tỉnh ủy (Năm nghỉ 
hưu: 2024)

Căn cứ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 43 của Luật Thi đua, khen thưởng năm 
2022; khoản 6 Điều 10 và điểm b khoản 1 Điều 20 của Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ 
(Chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương từ 15 năm trở lên).
Trong quá trình công tác, đồng chí đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng trong Đảng, 
chính quyền và hệ thống chính trị của tỉnh, trực tiếp chỉ đạo, điều hành ở các lĩnh vực tổ chức xây 
dựng Đảng, quản lý nhà nước và công tác nội chính, cụ thể:
- Từ tháng 03/2007 đến tháng 03/2009 là Phó ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước (02 năm 01 
tháng).
- Từ tháng 04/2009 đến tháng 10/2009 là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phước Long (07 
tháng).
- Từ tháng 11/2009 đến tháng 07/2013 là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bù Gia Mập (03 năm 
09 tháng).
- Từ tháng 08/2013 đến tháng 07/2015 là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước (02 
năm).
- Từ tháng 08/2015 đến tháng 03/2022 là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Riềng (06 năm 08 
tháng).
- Từ tháng 04/2022 đến tháng 01/2024 là Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội 
chính Tỉnh ủy Bình Phước (01 năm 10 tháng).
Với tổng thời gian giữ chức vụ tương đương Phó Vụ trưởng là 16 năm 11 tháng, đồng chí đủ điều 
kiện đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì theo quy định.
Trải qua các cương vị lãnh đạo chủ chốt, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, năng 
lực quản lý sâu sắc và tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng 
Đảng, quản lý nhà nước, phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương và nâng cao hiệu quả công tác nội 
chính của tỉnh.

13
Ông Trần Văn 
Chung, nguyên 
Giám đốc Sở Văn 

Căn cứ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 43 của Luật Thi đua, khen thưởng năm 
2022; khoản 6 Điều 10 và điểm b khoản 1 Điều 20 của Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ 
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hoá, Thể thao và 
Du lịch

(Chức danh Vụ trưởng và tương đương từ 10 năm đến dưới 15 năm).
Trong quá trình công tác, đồng chí đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại các địa phương 
và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, trực tiếp chỉ đạo, điều hành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, 
chính quyền địa phương và văn hóa – xã hội, cụ thể:
- Từ tháng 12/2003 đến tháng 10/2007 là Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Đồng Phú, tỉnh Bình 
Phước (03 năm 10 tháng).
- Từ tháng 11/2007 đến tháng 5/2010 là Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND 
huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (03 năm 10 tháng).
- Từ tháng 6/2010 đến tháng 9/2010 là Phó Bí thư Thị uỷ - Quyền Chủ tịch UBND thị xã Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước (04 tháng).
- Từ tháng 10/2010 đến tháng 6/2014 là Phó Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài, tỉnh 
Bình Phước (03 năm 09 tháng).
- Từ tháng 7/2014 đến tháng 6/2017 là Tỉnh  uỷ viên - Bí thư Huyện uỷ Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 
(03 năm).
- Từ tháng 7/2017 đến tháng 10/2023 là Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình 
Phước (06 năm 3 tháng).
Với tổng thời gian giữ chức vụ tương đương Vụ trưởng là 11 năm 05 tháng, đồng chí đủ điều kiện 
đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì theo quy định.
Qua các cương vị lãnh đạo chủ chốt, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực 
điều hành hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã 
hội địa phương, củng cố hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước và thúc đẩy lĩnh 
vực văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh.

14

Ông Phạm Thế 
Sương, nguyên 
Giám đốc Sở Văn 
hoá - Thông tin 

Căn cứ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 43 của Luật Thi đua, khen thưởng năm 
2022; khoản 6 Điều 10 và điểm b khoản 1 Điều 20 của Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ 
(Chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương từ 15 năm trở lên).
- Từ tháng 6/1987- 12/1996 là Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Sông Bé (09 năm 6 
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tỉnh tháng).
- Từ tháng 01/1997 đến tháng 06/2006 là Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Sông Bé (09 năm 6 
tháng).
Với tổng thời gian giữ chức vụ tương đương Phó Vụ trưởng là 19 năm, đồng chí đủ điều kiện đề 
nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì theo quy định.
Trong suốt quá trình đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, đồng chí luôn phát huy năng lực quản lý, 
phương pháp chỉ đạo sâu sát và tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát 
triển lĩnh vực văn hóa - thông tin, góp phần xây dựng nền văn hóa địa phương giàu bản sắc, phát 
triển và đổi mới theo yêu cầu của tỉnh trong từng giai đoạn.

15

Ông Lê Khắc 
Nguyên, nguyên 
Phó Chủ tịch Hội 
Nông dân tỉnh

Căn cứ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 43 của Luật Thi đua, khen thưởng năm 
2022; khoản 6 Điều 10 và điểm b khoản 1 Điều 20 của Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ 
(Chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương từ 15 năm trở lên).
Từ tháng 01/1997 đến tháng 8/2018 là Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, với tổng thời gian giữ chức 
vụ tương đương Phó Vụ trưởng là 21 năm 7 tháng, đồng chí đủ điều kiện đề nghị tặng Huân chương 
Lao động hạng Nhì theo quy định.
Trong suốt thời gian công tác, đồng chí luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và năng lực 
lãnh đạo vững vàng, góp phần quan trọng vào việc củng cố tổ chức Hội, phát triển phong trào nông 
dân và thúc đẩy kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

16

Ông Nguyễn 
Lương Nhân, 
nguyên Phó 
Trưởng Ban Dân 
tộc

Căn cứ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 6, Điều 10 và điểm b, khoản 1, Điều 21 Nghị định số 
152/2025/NĐ-CP của Chính phủ (Phó Vụ trưởng và tương đương từ 10 năm đến dưới 15 năm); 
khoản 3, Điều 7, Chương II, Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ.
 Từ tháng 4/2010 đến tháng 02/2025 là Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước (14 năm 11 
tháng). 
Đồng chí đã giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại Ban Dân tộc tỉnh, trực tiếp tham gia chỉ đạo, quản lý 
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nhà nước về công tác dân tộc và triển khai các chương trình, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu 
số.
Với tổng thời gian giữ chức vụ tương đương Phó Vụ trưởng là 14 năm 11 tháng, đồng chí đủ điều 
kiện đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba theo quy định.
Trong suốt quá trình đảm nhiệm chức vụ, đồng chí luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và 
năng lực quản lý hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chính sách dân tộc, thúc đẩy phát 
triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

17

Ông Trương Văn 
Tôi, nguyên Phó 
Trưởng ban Ban tổ 
chức Tỉnh uỷ

Căn cứ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 6, Điều 10 và điểm b, khoản 1, Điều 21 Nghị định số  
152/2025/NĐ-CP của Chính phủ (Phó Vụ trưởng và tương đương từ 10 năm đến dưới 15 năm).
Trong quá trình công tác, đồng chí đã đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng tại cơ quan xây 
dựng Đảng và cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng của tỉnh, trực tiếp chỉ đạo, tham mưu và tổ 
chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được giao, cụ thể:
- Từ tháng 6/1997 đến tháng 9/1998 là Phó Trưởng ban Ban tổ chức Tỉnh uỷ Bình Phước (01 năm 3 
tháng).
- Từ tháng 9/1998 đến tháng 01/2005 là Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước (06 
năm 4 tháng).
- Từ tháng 01/2005 đến tháng 11/2008 là Phó Trưởng ban Ban tổ chức Tỉnh uỷ Bình Phước (03 năm 
10 tháng).
Với tổng thời gian giữ chức vụ tương đương Phó Vụ trưởng là 11 năm 05 tháng, đồng chí đủ điều 
kiện đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba theo quy định.
Trong suốt quá trình giữ các chức vụ lãnh đạo, đồng chí luôn thể hiện năng lực quản lý, tinh thần 
trách nhiệm và sự tận tụy trong công tác, đóng góp quan trọng vào công tác tổ chức xây dựng Đảng, 
quản lý ngành xây dựng và phát triển bộ máy tổ chức của tỉnh.

18
Ông Đào Văn 
Phước, nguyên Uỷ 
viên Ban Thường 

Căn cứ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 6, Điều 10 và điểm b, khoản 1, Điều 21 Nghị định số  
152/2025/NĐ-CP của Chính phủ (Phó Vụ trưởng và tương đương từ 10 năm đến dưới 15 năm); 
khoản 3, Điều 7, Chương II, Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ.
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vụ Tỉnh uỷ, 
Trưởng Ban Tổ 
chức Tỉnh uỷ

- Từ 6/2014 đến 10/2015: Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra 
Tỉnh uỷ nhiệm kỳ
- Từ 10/2015 đến 72016: Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư 
Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ.
- Từ 7/2016 đến 9/2019: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Định Quán
- Từ 9/2019 đến 4/2020: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh; 
- Từ 4/2020 đến 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh;
- Từ 11/2020 đến 8/2023: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; 
- Từ 9/2023 đến tháng 7/2025: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Với tổng thời gian giữ chức vụ tương đương Phó Vụ trưởng là 11 năm 1 tháng, đồng chí đủ điều 
kiện đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba theo quy định.
Trong suốt thời gian đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị 
vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, phương pháp lãnh đạo sâu sát và hiệu quả, đóng góp quan 
trọng trong công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, tổ chức bộ máy và củng cố khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Thành tích: Đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc.

II. KHEN THƯỞNG CÔNG TRẠNG

STT Họ và tên Chức vụ, 
đơn vị Tóm tắt thành tích tiêu biểu xuất sắc Tiêu chuẩn khen 

thưởng

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA (Kinh tế - Xã hội)
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STT Họ và tên Chức vụ, 
đơn vị Tóm tắt thành tích tiêu biểu xuất sắc Tiêu chuẩn khen 

thưởng

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA (Kinh tế - Xã hội)

01

Ông Nguyễn 
Xuân 
Trường 

Nguyên Ủy 
viên Ban 
Thường vụ 
Thành ủy, 
nguyên Chủ 
tịch Hội 
đồng nhân 
dân thành 
phố Đồng 
Xoài, tỉnh 
Bình Phước 
(nay là tỉnh 
Đồng Nai).

Từ năm 2013 đến nay, cá nhân luôn nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên nhiều cương 
vị công tác: Bí thư Đảng ủy phường Tân Phú; Giám đốc 
Trung tâm Chính trị; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; 
Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND; và hiện là Chủ tịch 
HĐND thành phố Đồng Xoài. Ở mỗi vị trí, cá nhân đều thể 
hiện vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo 
triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cá nhân có nhiều sáng kiến tiêu biểu được công nhận cấp 
thành phố, có phạm vi ảnh hưởng rộng rãi, góp phần nâng cao 
chất lượng hoạt động của HĐND và hiệu quả quản lý nhà 
nước, gồm: (1) “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND thành phố”; (2) “Thực hiện 
mô hình ‘Ngày thứ Bảy về với khu dân cư, lắng nghe dân 
nói’”; (3) “Nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp chuyên đề 
để giải quyết công việc thường xuyên, phát sinh giữa hai kỳ 
họp thường lệ”.

Trong công tác Đảng, cá nhân luôn gương mẫu, giữ vững 
phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo 
thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng; phát huy tốt vai 
trò trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Theo quy định tại điểm e 
khoản 1 Điều 44 Luật thi 
đua, khen thưởng năm 2022:

(1) Năm 2012: Bằng khen 
của Thủ tướng Chính phủ 
(Quyết định số 1338/QĐ-
TTg ngày 06/8/2013 của 
Thủ tướng Chính phủ) 

(2) Có 12 năm liên tục được 
đánh giá hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trở lên, trong đó có 
06 năm được đánh giá hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ (từ 
năm 2013 đến năm 2017 và 
năm 2024).

(3) Có 03 lần được tặng 
danh hiệu “Chiến sĩ thi đua 
cơ sở” (năm 2022, 2023, 
2024). 
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STT Họ và tên Chức vụ, 
đơn vị Tóm tắt thành tích tiêu biểu xuất sắc Tiêu chuẩn khen 

thưởng

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA (Kinh tế - Xã hội)

Cá nhân có nhiều đóng góp nổi bật trong đổi mới, nâng 
cao chất lượng hoạt động của HĐND thành phố; đẩy mạnh 
chuyển đổi số, cải cách hành chính; tăng cường giám sát và 
tiếp công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động của chính quyền địa phương.

02

Ông Lê Văn 
Quân

Nguyên 
Thành ủy 
viên, 
nguyên Phó 
Chủ tịch 
Hội đồng 
nhân dân 
thành phố 
Đồng Xoài, 

Từ năm học 2019–2020 đến nay, cá nhân là viên chức 
lãnh đạo quản lý chuyên môn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ, đạt nhiều thành tích tiêu biểu như sau:

Khen thưởng của cấp trên: Được Chủ tịch UBND tỉnh 
tặng 02 Bằng khen (2019–2020, 2021–2022); được Bộ Giáo 
dục và Đào tạo tặng Bằng khen (2020–2021); được Ban Chấp 
hành Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen giai đoạn 
2016–2020 và năm 2023.

Luôn nêu cao vai trò gương mẫu của người đảng viên, 
chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước. Năm 2022, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
Bình Phước tặng Bằng khen “Đảng viên hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ 5 năm liền (2017–2021)” theo Quyết định số 562-
QĐ/TU ngày 10/5/2022.

Sáng kiến, đổi mới chuyên môn: Có 04 sáng kiến được 
công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố qua các năm 
học 2019–2020, 2020–2021, 2021–2022 và 2022–2023; đồng 

Theo quy định tại điểm e 
khoản 1 Điều 44 Luật thi 
đua, khen thưởng năm 2022:

(1) Năm 2012: Bằng khen 
của Thủ tướng Chính phủ 
(Quyết định số 1338/QĐ-
TTg ngày 06/8/2013 của 
Thủ tướng Chính phủ) 

(2) Có 12 năm liên tục được 
đánh giá hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trở lên, trong đó có 
07 năm được đánh giá hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ (từ 
năm 2013 đến năm 2017 và 
năm 2019, 2020) .

(3) Có 03 lần được tặng 
danh hiệu “Chiến sĩ thi đua 
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STT Họ và tên Chức vụ, 
đơn vị Tóm tắt thành tích tiêu biểu xuất sắc Tiêu chuẩn khen 

thưởng

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA (Kinh tế - Xã hội)

tỉnh Bình 
Phước (nay 
là tỉnh 
Đồng Nai).

thời có 01 sáng kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp 
tỉnh.

Trong suốt quá trình công tác, cá nhân luôn chủ động, 
sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiều năm liền được 
cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự phát triển của 
thành phố Đồng Xoài.

cơ sở” (năm 2021, 2023, 
2024). 

03

Ông Nguyễn 
Minh Cư

Nguyên 
Trưởng 
Phòng Văn 
hóa và 
Thông tin 
thành phố 
Đồng Xoài, 
tỉnh Bình 

Từ năm 2013 đến nay, cá nhân giữ cương vị lãnh đạo, 
quản lý và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 
đóng góp tích cực trong công tác tham mưu, chỉ đạo toàn diện 
các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, gia đình và 
chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. Chủ động 
triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh và thành 
phố; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ 
thông tin; nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh 
nghiệp; tham mưu tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – thể thao 
– du lịch quy mô lớn, tạo dấu ấn tích cực đối với sự phát triển 
của thành phố.

Với vai trò Bí thư Chi bộ, cá nhân luôn gương mẫu, giữ 
vững đoàn kết nội bộ, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh 
nhiều năm liền; thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ đạo công tác 

Theo quy định tại điểm e 
khoản 1 Điều 44 Luật thi 
đua, khen thưởng năm 2022:

(1) Năm 2012: Bằng khen 
của Thủ tướng Chính phủ 
(Quyết định số 1338/QĐ-
TTg ngày 06/8/2013 của 
Thủ tướng Chính phủ) 

(2) Có 12 năm liên tục được 
đánh giá hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trở lên, trong đó có 
09 năm được đánh giá hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ (từ 
năm 2013 đến năm 2016 và 

http://snv.dongnai.gov.vn


STT Họ và tên Chức vụ, 
đơn vị Tóm tắt thành tích tiêu biểu xuất sắc Tiêu chuẩn khen 

thưởng

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA (Kinh tế - Xã hội)

Phước (nay 
là tỉnh 
Đồng Nai).

giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển đảng viên mới, nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu quả hoạt động của hệ 
thống chính trị cơ sở.

Trong quá trình công tác, cá nhân đã có 05 sáng kiến được 
công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố (các năm 2020–
2024), góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng tham 
mưu và đổi mới phương thức hoạt động của đơn vị; nhiều mô 
hình, giải pháp được nhân rộng, mang lại hiệu quả thiết thực 
trong công tác điều hành và phục vụ nhân dân.

từ năm 2018 đến năm 2022) 

(3) Có 04 lần được tặng 
danh hiệu “Chiến sĩ thi đua 
cơ sở” (năm 2021, 2022, 
2023, 2024). 

Thành tích: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 
theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 44 Luật thi đua, khen thưởng năm 2022.
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